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TRI THỨC TOÁN TỬ 
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TÓM TẮT— X y d ng c c hệ thống thông minh ứng dụng trong gi o dục v  To n học và Khoa học công nghệ là một trong nh ng 

th ch thức l n c a bi u di n tri thức hiện nay  C c hệ thống này phải th  hiện s  t  duy c a con ng  i trong qu  tr nh giải quyết 

c c v n    c ng nh  t ơng t c  h  tr   ối v i ng  i học  Trong tri thức to n học  kiến thức   i số véctơ   ch ơng tr nh l p    là 

một trong nh ng tri thức kh   ối v i học sinh c p Trung học ph  thông  Trong bài b o này  ch ng tôi s  cải tiến mô h nh tri thức 

to n t    ps-model  v  m t c u tr c c c kh i niệm trong mô h nh và ph n lo i c c lu t c a mi n tri thức g m c c lu t d n và c c 

lu t ph ơng tr nh  t     thu t giải giải quyết c c bài to n trên mô h nh c ng    c nghiên cứu cải tiến  n ng cao hiệu quả b ng 

c ch  p dụng c c lu t heuristic  do    qu  tr nh suy di n t m l i giải c ng mô ph ng    c qu  tr nh t  duy c a con ng  i trong việc 

giải to n   ô h nh  ps-model cải tiến này    c ứng dụng      y d ng cơ s  tri thức cho mi n kiến thức   i số véctơ và   y d ng 

một hệ thống h  tr  giải t   ộng một số d ng to n trong mi n tri thức này    i giải c a ch ơng tr nh cho c c bài to n t ơng t  nh  

c ch giải c a ng  i  r  ràng  t ng b  c  

Từ khóa— Tri thức to n t ; hệ giải bài to n thông minh; bi u di n tri thức; suy di n t   ộng. 

I. GIỚI  HIỆU 

 i u  i n tri th c c  m t v i tr  qu n trọng trong việc thi t k  c c hệ c  s  tri th c v    ng c  suy  i n trong 

c c hệ th ng thông minh  Hiện n y, c  nhi u ph  ng ph p  i u  i n       c nghi n c u v   ng   ng trong c c mi n 

tri th c kh c nh u nh   logic,  r m -  s      , mạng ng  ngh  ,    th  kh i niệm  2  v  ontology      Tuy nhi n c c 

ph  ng ph p n y không    v  r t kh   ng   ng trong việc x y   ng hệ th ng  ng   ng trong th c t   M t trong 

nh ng th ch th c hiện n y trong kho  học v   i u  i n tri th c ch nh l  việc x y   ng c c hệ th ng thông minh  ng 

  ng trong gi o   c v  To n học v  Kho  học công nghệ  Science Technology Engineering and Math Education, 

STEM) [4   Trong l nh v c gi o   c, hệ th ng ph i c     tri th c    c  th  h  ng   n ng  i học trong qu  tr nh học, 

  c  iệt l  trong việc gi i quy t c c   i to n  Hệ th ng c  th  gi i t    ng c c  ạng   i to n  Ng  i   ng ch  c n kh i 

  o c c gi  thi t v  k t lu n c     i to n th o m t  ạng ngôn ng     c t  nh t   nh [9]  Gi  thi t g m c c   i t  ng c   

  i to n v  c c qu n hệ gi   c c   i t  ng ho c gi   c c thu c t nh c     i t  ng  Gi  thi t c ng c  th  l  cho  i t gi  

tr  c   c c   i t  ng ho c thu c t nh   i t  ng c ng nh  c c  i u th c gi   ch ng  M c ti u   i to n ch nh l  việc x c 

  nh m t thu c t nh, m t   i t  ng h y m t qu n hệ gi   c c   i t  ng  S u khi   c t    i to n, ng  i   ng c  th  y u 

c u ch  ng tr nh gi i c c   i to n    ho c     r  nh ng h  ng   n    gi p ng  i   ng c  th  gi i quy t   i to n      

Hiện n y,    c  nhi u  ng   ng trong l nh v c n y, tuy nhi n ch ng   u không   p  ng    c y u c u cho m t 

hệ th ng h  tr  học t p  

C c hệ th ng ch ng minh   nh l  t    ng nh  [5] c  th  ch ng minh c c   nh l  h nh học, tuy nhi n c c 

ph  ng ph p ch ng minh n y th  ng s    ng   ng c c ph  ng ph p  ại s , c  s  Gro n r, ph  ng ph p  u   o   , 

c c hệ th ng n y r t kh     cho ng  i học c  th  hi u    c l i gi i c   c c ch ng minh       n cạnh   , m t s  

ch  ng tr nh c  th  gi i c c   i to n h nh học v i l i gi i c  th   ọc    c   i con ng  i  r     l  proo  , ch ng hạn 

nh  [6]. Tuy nhi n c c l i gi i n y lại không t  nhi n v  ch ng s    ng c c ph  ng ph p nh   iện t ch, g c   y   ull 

 ngl  ,  o    ng  i học không th   ng   ng trong việc học t p  

  n cạnh   , c c hệ th ng w  sit  h  tr  gi i to n nh   M thw y  13], symbolab [14  c  kh  n ng gi i quy t 

c c   i to n  o ng  i   ng nh p v o v i l i gi i t ng    c, t  nhi n  Tuy nhi n tri th c trong c c hệ th ng n y ch  

y u    c   c t  th o  ạng frame,  o    hệ th ng ch  c  th  gi i    c c c   i to n   n gi n, không gi i    c c c   i 

to n   i h i ph i v n   ng c c ki n th c chuy n s u c   mi n tri th c  

Đ i v i c c hệ th ng h  tr  gi i   i t p thông minh hiện n y,   n cạnh việc h  ng t i c  th      r  c c l i gi i 

cho c c   i to n m t c ch t  nhi n, t  ng t  nh  c ch gi i c   con ng  i, hệ th ng c ng c  th  ki m tr  t nh ch nh x c 

c   l i gi i  o ng  i   ng nh p v o  Đ ng th  hệ th ng c  th  t  ng t c v i ng  i   ng thông qu  việc h  ng   n 

gi i c c   i to n m t c ch t    ng  

Trong th c t , m t  ạng tri th c kh  ph   i n c   con ng  i,   c  iệt l  trong c c mi n tri th c   i h i việc t nh 

to n    suy lu n gi i quy t c c v n   , l  c c tri th c v  to n t   Mô h nh n y c  n n t ng l  c c kh i niệm, to n t  

gi   c c   i t  ng trong tri th c v  c c lu t  M t mô h nh  i u  i n tri th c ph i   p  ng    c c c y u c u s u  

-   nh hình  h    C c th nh ph n c   mô h nh ph i    c x y   ng tr n n n t ng c  s  l  thuy t ch t ch   
Đ ng th i ph i x c l p    c  mô h nh h      c  nh ng   i to n, nh ng v n    tr n th c t     n cạnh   , c  th      r  

c  s  l  thuy t cho c c thu t gi i    gi i quy t c c v n    n y  Thu t gi i gi i quy t c c v n    ph i    c nghi n c u 

v  t nh   ng, t nh   ng   n c ng nh    nh gi     ph c tạp c   ch ng 
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-   nh ph   i n  Mô h nh c  th   ng   ng tr c ti p ho c ch  c n m t s  c i ti n nh  cho việc   c t  nhi u 

mi n tri th c th c t   H n n  , khi  p   ng v o th c t , c  s  tri th c    c   c t  c  th  cho ng  i   ng hi u    c qu  

tr nh suy  i n c   tri th c, t  ng t  nh  c ch con ng  i suy  i n gi i quy t v n     

Đ i v i c c k t qu  trong  7], Y.   ng    x y   ng c c kh i niệm c   tri th c   ng c ch s    ng c u tr c  ại 

s      i u  i n c c th nh ph n c   m t kh i niệm v  nh ng qu n hệ tr n n   T c gi  c ng       c p   n m t s  phép 

to n gi   c c kh i niệm trong mi n tri th c, tuy nhi n trong mô h nh, t c gi  lại không    c p   n c c lu t suy  i n c   

tri th c  

T c gi  C    ng v     C i c ng    x y   ng c  s  l  thuy t to n học trong việc  i u  i n tri th c     tr n hệ 

lu t m  r ng, c c lu t n y    c nghi n c u trong việc gi i quy t   i to n v  ki m tr  s  m u thu n trong c c mô h nh 

h nh th c, trong      Tuy v y hệ th ng hệ lu t m  r ng n y không hiệu qu  trong hệ th ng l n, c ng nh  trong việc  

bi u  i n c c tri th c c   ạng mô t , ho c c  c u tr c  

Trong [10 , t c gi     s  mô h nh tri th c to n t  v i n n t ng l  c c kh i niệm, c c qu n hệ, c c phép to n gi   

c c kh i niệm v  c c lu t c   mi n tri th c    x y   ng c c hệ th ng gi i   i to n thông minh trong mi n ki n th c 

Điện m t chi u v  Đại s  véct   Tuy nhi n, trong mô h nh n y t c gi  ch      c p   n c u tr c c   c c kh i niệm c ng 

nh  gi i quy t c c v n    li n qu n   n c c lu t  ạng ph  ng tr nh,   ng th i  ng   ng ch  gi i quy t    c c c   i t p 

  n gi n trong c c mi n tri th c  

Trong   i   o n y, tr n c  s  mô h nh tri th c to n t , Ops-model [10], ch ng tôi tr nh   y m t c i ti n c   mô 

h nh tr n c  s  ph n t p lu t th nh c c  ạng lu t   n v  lu t ph  ng tr nh,   ng th i x y   ng c u tr c c c kh i niệm 

trong mô h nh tri th c to n t .   n cạnh   , c c quy t c suy lu n tr n mô h nh c ng    c nghi n c u, v    nh ngh   l i 

gi i c   m t   i to n     thi t k     suy  i n, thu t gi i gi i quy t c c v n       s     c k t h p v i c c quy t c 

h uristic gi p cho hệ th ng c  th  n ng c o hiệu qu  c   qu  tr nh suy  i n  T    , ch ng tôi v n   ng mô h nh c i 

ti n n y    thi t k  hệ h  tr  gi i t    ng c c   i t p trong ki n th c v  Đại s  véct . Ch  ng tr nh c  th  gi i    c 

m t s  c c   i t p n ng c o trong ch  ng tr nh to n THPT,   ng th i ch  ng tr nh c ng cho m t l i gi i t  nhi n, 

t  ng t  nh  c ch gi i c   con ng  i  

II.  HI              I  H   Đ I     É    

A. Mô hình tri thức t  n t  

Mô hình bi u di n tri th c toán t , gọi là Ops-model, là m t b  g m 4 thành ph n [10]: 

K = (C, R, Ops, Rules) 

Trong     C l  t p c c kh i niệm c   mi n tri th c  R l  t p c c qu n hệ gi   c c kh i niệm trong tri th c, m i 

qu n hệ n y l  m t qu n hệ h i ngôi gi   h i kh i niệm trong t p C. Ops l  t p c c to n t   Trong   i   o n y ch ng 

tôi ch  xét to n t  h i ngôi tr n c c kh i niệm trong t p C, c ng v i việc kh o s t c c t nh ch t c   to n t     i x ng, 

k t h p, ph n t  trung h    Rules l  t p c c lu t, c c lu t trong mô h nh n y    c ph n th nh h i loại  lu t    i  ạng 

lu t   n v  lu t    i  ạng ph  ng tr nh  

Trong m c n y, việc ph n l p c c kh i niệm v    c t  c u tr c c c   i t  ng trong C    c nghi n c u,   ng 

th i  t p lu t Rul s c ng    c nghi n c u v  c c loại lu t v    c t  c c s  kiện t  ng  ng. 

1. C – T p c c kh i niệm 

M i kh i niệm c  C c  m t t p th  hiện, gọi l  Ic; m i x  Ic, l  m t   i t  ng c   kh i niệm c. T p    c ph n 

l p nh  s u  

- Kh i niệm c    n: gọi l  C(0), g m t p c c s  th c  v  c c kh i niệm    c x c   nh   i m t t p c c ph n t  

l  t p th  hiện c   kh i niệm  

- Kh i niệm c p  : gọi l  C(1), c c kh i niệm thu c l p n y l  m t l p c c   i t  ng c  c u tr c   

(Attrs, EqObj, RulesObj) 
1/ T p c c thu c t nh  ttrs  Ø  Attrs  { xi, i=1..n | xi  Ici, ci C(0)} 

2/ T p c c lu t  ạng ph  ng tr nh  EqObj  {f | f  EqAttrs, var(f)  Attrs}, v i v r  xpr  l  t p h p c c  i n 

trong  i u th c  xpr  

       v i  qAttrs    g   h   g, h l  c c  i u th c, v r g   Attrs, var(h)  Attrs }, EqAttrs l  t p c c ph  ng tr nh 

li n qu n   n c c  i n trong  ttrs  

               3/ T p c c lu t   n: RulesObj  {u→v   v r u   Attrs, var(v)  Attrs, u  v = Ø}
 - Kh i niệm c p  : gọi l  C(2), c c kh i niệm thu c l p n y l  m t l p c c   i t  ng c  c u tr c   

(Attrs, EqObj, RulesObj) 
1/ Ø  Attrs  { xi, i=1..n | xi  Ici, ci  C(0)  C(1)} 

2/  xo  Attrs, cxoC(1), xo  Icxo 

3/ EqObj  {f | f  EqAttrs, var(f)  Attrs} 

      4/ RulesObj  {u→v   v r u   Attrs, var(v)  Attrs, u  v = Ø} 

  n cạnh c u tr c, m t   i t  ng trong tri th c c n c  c c h nh vi s u    gi i quy t c c v n    n i tại c     i 

t  ng:  / X c   nh   o   ng c   c c s  kiện trong   i t  ng   / Cho  i t l i gi i c   việc x c   nh thu c t nh c     i 

t  ng t  c c thu c t nh     i t   / T nh to n tr n   i t  ng  
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Ngo i r , khi c c kh i niệm    c ph n c p th  c c qu n hệ v  c c phép to n gi   c c kh i niệm c ng s     c 

ph n c p m t c ch t  ng  ng  

2. Rules – T p c c lu t 

Rul s l  t p h p c c lu t suy  i n c   mi n tri th c, c c lu t n y    c ph n th nh c c loại lu t s u  lu n   n v  

lu t c   ạng ph  ng tr nh  

Rules = Rulededuce  Ruleequation 

Rulededuce Ruleequation 

r l  m t lu t   n, c   ạng   

u(r)  v(r) 

v i u r , v r   l  c c t p s  kiện 

r l  m t lu t  ạng ph  ng tr nh, c  

 ạng   

g(o1, o2 …  ok) = h(x1, x2 …   p) 

v i oi, xi l  c c   i t  ng v  g, h l  

c c  i u th c gi   c c   i t  ng  

 

Trong   , c c s  kiện    c ph n loại nh  s u  

Lo i Ý n hĩa Đặ   ả Đi    iện 

1 Cho  i t thông tin v  loại c     i t  ng x:c x*,c C 

2 
Cho  i t s  x c   nh c   m t   i t  ng 

ho c thu c t nh c   m t   i t  ng  
X x  Ic, c  C 

3 

S  x c   nh c   m t thu c tính hay m t 

  i t  ng thông qua m t gi  tr  h y m t 

 i u th c h ng 

x = <const> 
x  Ic, c  C 

<const>: constant 

4 

S  kiện v  s    ng nh u gi   m t   i 

t  ng h y m t thu c tính v i m t   i 

t  ng h y m t thu c tính khác. 

x = y x,yIc, c C 

5 
S  kiện v  s    ng nh u gi   c c  i u 

th c c     i t  ng  
<expr1> = <expr2> 

<expr1>:  i u th c 

<expr2>:  i u th c 

6 S  kiện v  qu n hệ gi   c c   i t  ng. x Φ  y 
Φ  R,  

x  Icx , y  Icy,  

 cx  C, cy  C 

 

B. Thi t k  c     tri thức   i    véct  

Tr n c  s  ki n th c v  Đại s  véct    c p THPT trong     , mi n tri th c n y    c  i u  i n   ng mô h nh tri 

th c to n t  Ops-model c i ti n, g m   th nh ph n (C, R, Ops, Rules).  C  s  tri th c Đại s  véct     c  i u  i n nh  

trong   ng  . 
 ản      C  s  tri th c Đại s   éct  

 

C p C R Ops Rules 

Rulededuce   Ruleequal 

C(0) - T p c c s  th c   

- C c kh i niệm c    n:  

     + ĐI M: kh i niệm v  

 i m, kh i niệm n y c  t p th  

hiện IĐI M 

     + Đ  NG  kh i niệm v  

   ng th ng, kh i niệm n y c  

t p th  hiện IĐ  NG 

- Qu n hệ gi   c c s  th c : 

{ , =} 

R0 = {thuộc, giao, song song, 

vuông g c} 

    + thuộc  IĐI M × IĐ  NG: 

qu n hệ gi   m t  i m thu c 

m t    ng th ng    

   + giao  IĐ  NG × IĐ  NG  

qu n hệ c t nh u gi   h i 

   ng th ng. 

* Qu n hệ ―giao‖ c  t nh ch t  

  i x ng  

   + song song (//)  IĐ  NG × 

IĐ  NG: qu n hệ song song gi   

h i    ng th ng 

  Qu n hệ ―song song‖ c  t nh 

ch t    i x ng,   c c u 

 + vuông g c ()  IĐ  NG × 

IĐ  NG  qu n hệ vuông g c gi   

h i    ng th ng 

  Qu n hệ ―vuông g c‖ c  t nh 

ch t    i x ng  

- C c phép to n tr n 

tr  ng s  th c : 

{+, -, *, /} 

 

 

 Lu t   n   

Rul 1:  

{AB: Đoạn ,  

M: Đi m,  

M trung  i m    } 

{ 0MA MB  } 

 

Rul 2:  

{u, v: véct , u  v}  

{u.v = 0} 

 

Rul 3:  

{a, b, c: véct ,  

  c = a o b}  

 {c  a, c  b} 

 

Rul 4:  

{ABC: t m gi c,  

  G:  i m,  

  G trọng t m ABC}  

 0GA GB GC    

 

Rul 5:  

{ABC: t m gi c,  

C(1) (Attrs, EqObj, RulObj) 

 

C(1) = {ĐO N,  ÉCTƠ, G C} 

R1 = {thuộc, trung  i m, ph n 

gi c, giao, song song, vuông 

g c …} 

O1 = {+, *, . , o} 

+ :  éct  ×  éct   
 éct  
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   Kh i niệm  ÉCTƠ c  c u 

tr c   

      Attrs = {_A, _B, module}, 

v i:  

       _A, _B: ĐI M              

       module: ;     

EqObj = {Mo ul    

Đoạn  ,  } 

      RulObj = { } 

    + thuộc  IĐI M × IĐO N  

qu n hệ gi   m t  i m thu c 

m t  oạn th ng  

    + trung  i m  IĐI M × 

IĐO N  qu n hệ gi   m t  i m l  

trung  i m m t  oạn th ng  

   + ph n gi c  IĐO N × IG C: 

qu n hệ gi  m t  oạn th ng l  

   ng ph n gi c c   m t g c  

   + giao  IĐO N × Ic, v i c l  

kh i niệm ĐO N, Đ  NG  

qu n hệ c t nh u gi   m t  

 oạn th ng v i m t  oạn th ng 

h y    ng th ng  

  Qu n hệ ―giao‖ c  t nh ch t  

  i x ng  

   + song song (//)  IĐO N × Ic, 

v i c l  kh i niệm ĐO N, 

Đ  NG  qu n hệ song song 

gi   m t   oạn th ng v i m t 

 oạn th ng h y    ng th ng  

  Qu n hệ ―song song‖ c  t nh 

ch t    i x ng,   c c u 

     + vuông g c ()  IĐO N × 

Ic, v i c l  kh i niệm ĐO N, 

Đ  NG  qu n hệ vuông g c 

gi   m t   oạn th ng v i m t 

 oạn th ng h y    ng th ng  

  Qu n hệ ―vuông g c‖ c  t nh 

ch t    i x ng  

   Phép to n c ng gi   

hai véct  

Phép to n     c  t nh 

ch t  gi o ho n, k t 

h p, c  ph n t  ngh ch 

  o  

 

* :  ×  éct  

 éct  

   Phép to n nh n gi   

m t s  th c v  m t 

véct  

 

. :  éct  ×  éct   

 
   T ch vô h  ng gi   

hai véct  

Phép to n     c  t nh 

ch t  gi o ho n  

 

o :  éct  ×  éct  

 

   T ch c  h  ng gi   

hai véct . 

Phép to n  o  c  t nh 

ch t  ph n gi o ho n  

M: Đi m, N: Đi m, 

M trung  i m AB,  

N trung  i m AC}  

 1

2
MN BC
 

  
 

 

 Lu t  ạng ph  ng 

tr nh: 

Rul 6:     

A,B: Đi m, 

AB BA   
 

Rul 7:     

A,B,C: Đi m,     

AB BC AC   

 

Rul 8:      

u: véct , 

u2 = u.u = (u.module)2 

 

Rul 9:      

u, v: véct ,    

u . v =       

u.module*v.module* 

                       cos(u,v) 

 

Rul 10:   

 u, v: véct ,     

 u o v = 

 u.module*v.module* 

                       sin(u,v) 

 

R11:   

 u, v: véct ,     

u o v = - v o u 

 o l  t ch c  h  ng  

C(2) (Attrs, EqObj, RulObj) 

 

C(2) = {T M GI C v  c c 

loại t m gi c kh c, T  

GI C v  c c loại t  gi c 

kh c, Đ  NG TR N, …} 

Kh i niệm H NH CH  

NH T  C(2) c  c u tr c: 

     Attrs = {A,B, C,D, a, b, 

c, d, S, p,..}  

 A, B, C, D: ĐI M  

     a, b, c, d: ĐO N 

  S, p:        

    EqObj = { 

Goc(A)+ Goc(B)+ Goc(C)+ 

Goc(D)  =  360,  

Đoạn(A,C) = Đoạn(B, D), 

,  ,AB DC AD BC               

,  AC AB AD BD BA BC   

… } 

 

  RulesObj = { 

    { a = b} →  ABCD: 

SQUARE} } 

R2 ={  ng nh u, n i ti p, ti p 

tuy n} 

   + b ng nhau (=)  ITRIANGLE 

× ITRIANGLE: qu n hệ   ng nh u 

gi   h i t m gi c  

* Qu n hệ    ng nh u  c  t nh 

ch t  ph n xạ,   i x ng,   c 

c u  

  + nội tiếp  IT  GI C × IĐ  NG 

TR N: qu n hệ v  m t t  gi c 

n i ti p m t    ng tr n   

  + tiếp tuyến   IĐO N × IĐ  NG 

TR N  qu n hệ v  m t  oạn 

th ng l  ti p tuy n m t    ng 

tr n   
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III.  HI          U   I N  H  HỆ  H NG 

A. Bài toán tr n   i t  n  

Cho m t   i t  ng Obj = (Attrs, EqObj, RulObj) thu c m t kh i niệm trong mô h nh tri th c to n t  Ops-mo  l, 

  i t  ng n y    c tr ng    kh  n ng gi i quy t c c v n    s u   

  i to n 1: X c   nh   o   ng c   t p s  kiện  Cho m t t p c c s  kiện  , x c   nh t p h p l n nh t c c s  kiện 

c  th  suy lu n t    i t  ng O j   

  i to n 2: Cho  i t l i gi i c     i to n c   ạng F  G, v i   l  m t t p s  kiện v  G l  s  kiện m c ti u, 

var(G)  Obj.Attrs.  

Đ nh n hĩa 3.1: Quy t c suy lu n 

M t quy t c suy lu n trong Ops-mo  l x c   nh c c s  kiện m i t  c c s  kiện    cho  M t quy t c suy lu n    c 

ph n loại nh  s u  

 ản     Ph n loại c c quy t c suy lu n 

  n  Ý n hĩa       

Loại 1: 

K3  K2 
X c   nh m t s  kiện loại   t  s  kiện loại   AB.len = 5  AB 

Loại 2: 

K3 th y v o K4 

 K3 

X c   nh m t s  kiện m i loại     ng c ch th y 

s  kiện kh c loại   v o s  kiện loại    

AB.len = 5, AB.len = CD.len 

 CD.len = 5 

Loại 3: 

K4  K4 

X c   nh m t s  kiện m i loại   t  c c s  kiện 

loại   

AB.len = CD.len,  AB.len = 

MN.len 

 CD.len = MN.len 

Loại 4: 

K3  K4 

T  c c s  kiện loại   x c   nh m t s  kiện m i 

loại   

AB.len = 5, CD.len = 5 

 AB.len = CD.len 

Loại    

K3 th y v o K5 

 K5 

X c   nh m t s  kiện m i loại     ng c ch th y 

s  kiện loại   v o m t s  kiện loại    

AB + BC = AC, AC = 5 

 AB + BC = 5 

Loại    

K3 th y v o K5 

 K3 

X c   nh m t s  kiện m i loại     ng c ch th y 

c c s  kiện kh c loại   v o s  kiện loại    

G c      G c      G c C        

G c       , G c         

 G c C       

Loại    

K4 th y v o K5 

 K5 

X c   nh m t s  kiện m i loại     ng c ch th y 

s  kiện loại   v o s  kiện loại    

AC = AB + BC,  AB = BC 

 AC = 2.BC 

Loại    

 p   ng lu t 

X c   nh s  kiện m i   ng c ch  p   ng c c lu t 

c   tri th c  
 

 

Đ nh n hĩa 3.2:  ao   ng t p s  kiện 

          Cho   i t  ng Obj = (Attrs, EqObj, RulObj) thu c m t kh i niệm trong mô h nh Ops-model. Gọi 

OBJECTFACTS(Obj) l  không gi n c c s  kiện trong O j, v  F  OBJECTFACTS(Obj) l  m t t p s  kiện, A   

Obj.Attrs 

 ao   ng c a t p s  kiện F b i  bj, Obj.Closure(F), l  t p s  kiện l n nh t c     c   ng c ch  p   ng c c quy 

t c suy lu n c     i t  ng O j    m  r ng t p s  kiện    

                                                           [10],                                  .              

                                                               

B.   i t  n tr n  ô hình    -model 

Mô h nh   i to n tr n tri th c to n t  l  m t    g m   th nh ph n  (O, F) → Goal            

O = {O1, O2, . . ., On}: t p c c   i t  ng thu c c c kh i niệm    c   c t  trong C; 

F = {f1, f2, . . ., fm}: t p c c s  kiện gi   c c   i t  ng trong O; 

Goal = { g1, g2, . . ., gk }: t p c c m c ti u. 

M t m c ti u c     i to n c  th  l  c c loại s u   y  

- X c   nh m t thu c t nh c     i t  ng  

- X c   nh m t   i t  ng  

- X c   nh gi  tr  c    i u th c gi   c c   i t  ng . 

Đ nh n hĩa    :   i giải c a bài to n  

          Cho mi n tri th c K    C, R, Ops, Rul s  v    i to n P    O,    → G tr n K    

 /  Gi  s        1,d2, …,  r] là   nh s ch c c quy t c suy lu n  X c   nh   0 = F, F1 = d1(F0), F2 = d2(F1  , …   s = 

ds(Fs-1) và D(F) = Fs  

     i to n P gọi l  giải    c khi v  ch  khi t n tại   nh s ch   th   m n G  D(F).  

 / Khi      Đ t sj = [dj, Fj-1, Fj\Fj-1]  
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sj l  m t b  c giải c     i to n P v   S    sj |j=1..r ] là l i giải c     i to n P   

 h     iải: Thu t giải cho bài to n trên mô h nh  ps-model  

Cho   i to n P    O,     Go l tr n mi n tri th c K    C, R, Ops, Rul s , thu t gi i s u s  x c   nh l i gi i c   

  i to n P.  

     Input: O, F, Goal  

     Output: L i gi i c     i to n 

Thu t gi i    c x y   ng     tr n chi n l  c suy  i n ti n, trong    c c quy t c suy lu n s     c  p   ng, 

  ng th i c c   i t  ng c ng th m gi  v o qu  tr nh suy  i n t m ki m l i gi i  Thu t gi i n y c ng t  ng t  nh  thu t 

gi i t m ki m l i gi i trong [10], tuy nhi n qu  tr nh t m ki m v  s    ng c c lu t s     c c i ti n    ph  h p v i việc 

ph n loại t p lu t l  lu t  ạng suy   n v   ạng ph  ng tr nh, c ng v i việc k t h p c c quy t c h uristic trong qu  tr nh 

suy lu n   iệc c i ti n       c th c hiện nh  s u   

     KnownFacts:  i n l u c c s  kiện       c x c   nh; 

     Sol:   nh s ch c c    c gi i c     i to n  

     T m ki m lu t r trong t p Rul s c  th   p   ng    c 

1. Tr  ng h p: r là một lu t d n 

    if (r c   ạng: u(r)  v(r)) then 

          KnownFacts := KnownFacts  v(r); 

                         s:=[r, u(r), v(r)]; 

          Sol:=[op(Sol), s]; 

           continue; 

     end if; 

2. Tr  ng h p: r là một lu t d ng ph ơng tr nh 

    if (c  th   p   ng c c quy t c suy lu n loại  ,   ho c   tr n r    sinh r  s  kiện m i  then 

           KnownFacts := KnownFacts  vKnownFacts(r);              

                          s:=[r, us(r), v(r)]; 

            Sol:=[op(Sol), s];     

    end if; 

 

    T m ki m c c s  kiện loại      ghép th nh c c ph  ng tr nh ho c hệ ph  ng tr nh    gi i quy t   i to n  

Gọi c c s  kiện loại   t m    c l     

           KnownFacts := KnownFacts   k t qu  gi i  }               

                          s    Gi i ph  ng tr nh ,  ,  k t qu  gi i  }   

            Sol:=[op(Sol), s]; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1. Thu t gi i t m l i gi i cho   i to n 
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C.   c    t h  ri tic 

Đ  qu  tr nh t m ki m suy  i n v  t nh to n    c nh nh ch ng v  hiệu qu  h n, t  c  th  s    ng m t s  quy t c s u 

  y trong việc t m ki m v  chọn l   c c  ạng suy lu n c  th   p   ng    c  

(H1) Thu h p t p lu t c  th   p   ng cho   i to n.  

(H2) Ph  ng ph p t m th  t   u ti n c   c c lu t     p   ng cho   i to n. 

(H3) S    ng c c m u   i to n v    i to n m u. 

(H4)  u ti n s    ng c c quy t c x c   nh   i t  ng v  thu c tính. 

(H5)   ng lu t  i n   i   i t  ng th nh   i t  ng   c p    c o h n trong    th  ph n c p n u c        kiện  
(H6) S    ng lu t    sinh r  c c   i t  ng m i c  qu n hệ v i c c   i t  ng    c ,   c  iệt l  c c m c ti u  
(H7)  u ti n s    ng lu t h y  ạng suy lu n    ph t sinh r  s  kiện li n qu n   n c c s  kiện m c ti u  
(H8) Khi c  m t   i t  ng m i    c ph t sinh trong qu  tr nh s    ng lu t ph t sinh   i t  ng, t  ti n h nh    

t m lu t c  th   p   ng nh m ph t sinh s  kiện m i tr  c khi th c hiện ph t sinh   i t  ng ti p th o. 
 

IV.       U   H  NGHIỆ  

A. Hệ  iải b i t  n thôn   inh ki n thức   i    véct  

Ch  ng tr nh gi i to n t    ng ki n th c Đại s   éct  c  th  gi i c c   i to n trong mi n tri th c m t c ch hiệu 

qu  v  nh nh ch ng  Ch  ng tr nh r t h u  ch cho c c học sinh c p Trung học ph  thông  Trong   i   o n y, s    ng 

mô h nh Ops-mo  l, c  s  tri th c Đại s   éct  trong [11        c   c t  trong m c II.B. B n cạnh   , m t s    i t p 

c    n v  n ng c o c   ki n th c c ng       c th  nghiệm trong ch  ng tr nh  

 

Hình 2. Gi o  iện c   ch  ng tr nh 

B. Th  n hiệ    i  iải c a c c b i t  n 

    Ch  ng tr nh       c th  nghiệm tr n      i t p trong  11 , c c   i t p n y g m c c  ạng  Ch ng minh m t 

  ng th c véct , r t gọn m t  i u th c véct , x c   nh m t véct  thông qu   i u th c gi   c c véct  cho tr  c  

 ài to n S1: Cho m t t m gi c   C v  G l  trọng t m c   t m gi c  L y  i m M   t k   Ch ng minh r ng   
2 2 2 2 2 2 23MA MB MC GA GB GC MG       

  Đ c t    i to n  

O:= { ABC: t m gi c, G  Đi m, M  Đi m}             

F:= {G trọng t m ABC} 

G:=   Ch ng minh  2 2 2 2 2 2 23MA MB MC GA GB GC MG      } 

+ L i gi i c   ch  ng tr nh        
2 2 2MA MB MC   

1. 
2 2 2

MA MB MC                                          p   ng lu t Rul 8 

2.      
2 2 2

MG GA MG GB MG GC              p   ng lu t Rul 7 

3.  
2 2 2 2

3 2. .MG GA GB GC MG GA GB GC       

4. 
2 2 2 2

3 2. .0MG GA GB GC MG                 p   ng lu t Rul 4  

5. 
2 2 2 2

3MG GA GB GC    
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 ài to n S2: Cho t m gi c   C,  i m I l  trung  i m  oạn  C, J l  trung  i m     Đ t ,  u AI v CJ  . 

                  i u  i n AC   th nh  i u th c gi   u  v  v . 

  Đ c t    i to n  

O:= {ABC  t m gi c  I, J: Đi m  u, v  véct }         

F:= {I trung  i m BC, J trung  i m AB, 

          ,  u AI v CJ  } 

G:=   i u  i n 
 
AC     ng u  v  v } 

+ L i gi i c   ch  ng tr nh:       

1. AC AI IJ JC        p   ng lu t Rul 7 

2. JC CJ                    p   ng lu t Rul 6 

 3.  {ABC: triangle, I: Đi m, J: Đi m, J trung  i m AB, I trung  i m BC} 

      
1

2
JI AC

 
  

 
                  p   ng lu t Rul 5 

1
4. 

2
AC AI AC CJ      

1
5. 

2
AC AI CJ                  

6. 2 2AC AI CJ   

7. 2 2AC u v   

 

C.   t   ả khả    t 

Ch  ng tr nh    c th  nghiệm v i     học sinh   h i tr  ng trung học ph  thông trong Tp HCM  Kh o s t n y 

t p trung   n   n y u t  s u c   ch  ng tr nh   

  iao diện th n thiện v i ng  i d ng  ng  i học c  th  s    ng ch  ng tr nh      ng v  hi u    c l i gi i c   
ch  ng tr nh   

 Cơ s  tri thức  ầy     Ch  ng tr nh cung c p    ki n th c cho ng  i học   

 Khả n ng giải quyết v n     Ch  ng tr nh c  th  gi i c c   i to n m t c ch r  r ng v  gi i    c c c  ạng to n 
ph   i n c   mi n ki n th c  

 S  h u  ch: Ch  ng tr nh h u  ch v i ng  i học  

K t qu  kh o s t nh  s u  

 ản     K t qu  kh o s t 

       

       
(R t tệ  R t t t  

1 2 3 4 5 

Gi o  iện th n thiện 16% 84% 

C  s  tri th c   y    25% 75% 

Kh  n ng gi i quy t v n    27% 73% 

S  h u  ch 18% 82% 
  

V.     LUẬN 

Trong   i   o n y, ch ng tôi    tr nh   y m t s  c i ti n c   mô h nh tri th c to n t  Ops-mo  l  S  c i ti n 

n y t p trung v o việc ph n t ch c u tr c c c kh i niệm   ng th i ph n loại t p lu t th nh c c lu t  ạng lu t   n v  lu t 

 ạng ph  ng tr nh    n cạnh   , c c quy t c suy lu n tr n mô h nh c ng    c nghi n c u ph n loại v    nh ngh   l i 

gi i c     i to n  T    , ch ng tôi c ng nghi n c u c c k  thu t h uristic  p   ng v o thu t gi i trong qu  tr nh t m 

ki m l i gi i   i to n,   c  iệt l  việc t m ki m c c ph  ng tr nh, phép to n c  th   p   ng    c  S  c i ti n n y gi p 

cho hệ th ng c  th  ph  h p h n v i mi n tri th c th c v  c  th  suy  i n nh nh h n, hiệu qu  h n v  mô ph ng c ch 

gi i quy t v n    c   con ng  i t t h n. 

 ng   ng mô h nh Ops-model c i ti n, c  s  tri th c v  ki n th c Đại s  véct        c x y   ng v  thi t k  hệ 

h  tr  gi i   i to n thông minh cho mi n tri th c n y  Ch  ng tr nh cho l i gi i c c   i to n t  nhi n, r  r  ng, t ng 

   c  Đ ng th i ch  ng tr nh c ng       c kh o s t v i m t s  học sinh c p Trung học ph  thông v  nh n    c 

nh ng k t qu  kh o s t t ch c c  

Trong t  ng l i, ch ng tôi s  nghi n c u s  ph i h p c   mô h nh tri th c to n t  v i mô h nh tri th c qu n hệ 

        tạo th nh m t c u tr c to n học  i u  i n c c mi n tri th c g m c  c c qu n hệ v  t nh to n   n trong n   K t 

qu  n y s  l  n n t ng cho việc x y   ng c c công c  x  l  c  s  tri th c trong t  ng l i  
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VI.  L I      N 

Nghi n c u    c t i tr    i Đại học Qu c gi  Th nh ph  H  Ch  Minh  ĐHQG-HCM  trong khuôn kh  Đ  t i m  

s  C    -26-06. 
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DESIGN AN INTELLIGENT PROBLEM SOLVER IN VÉCTƠ ALGEBRA 

BASED ON KNOWLEDGE MODEL ABOUT OPERATORS 

Nguyen Dinh Hien, Pham Thi Vuong, Do Van Nhon 

ABSTRACT— Nowadays, designing intelligent systems in education about Mathematics and Science Technology is one of the 

grand challenges of knowledge representation. These systems have to reprsent the thinking of human when they solve the problem. 

In high school mathematics, knowledge about Véctơ Algebra in tenth class is a difficult subject with pupils. In this paper, the 

knowledge model about operators, Ops-model, is improved about the structure of concept, and classification the rules to deductive 

rules and equation rule Though that, the algorithms for solving problems is also improved by using heuristics rules, so the inference 

processing of this system simulate the thinking of human to solve them.This improved Ops-model is applied to design the knowledge 

base of Véctơ Algebra and build an intelligent problems solver for this knowledge domain. The solutions of program is likely the 

solution of human, naturally and step-by-step. 

Keywords—  Knowledge about operator; intelligent problem solver; knowledge representation; automated reasoning. 
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